
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BẢO QUÂN

0108912837

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sợi 1311

2. Sản xuất vải dệt thoi 1312

3. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

4. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

5. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

6. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

7. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

8. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

9. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

10. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Xây dựng nhà không để ở 4102

13. Xây dựng công trình điện 4221

14. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

15. Xây dựng công trình công ích khác 4229

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng 4312

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

20. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI BẢO QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO QUAN PRODUCTION AND 
TRADING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: BAO QUAN PTD CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: sieuthidem.vn@gmail.com http://sieuthidem.vn

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NINH THỊ 
LAN 
PHƯỢNG

Thôn 7, Xã Yên Mỹ, 
Huyện Yên Mô, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt Nam

100.000.000 10,000 164447121

2ĐẶNG ĐỨC 
TRƯỜNG

Thôn Đức Hậu, Xã 
Đức Hoà, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

900.000.000 90,000 001090017934

23. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

25. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

27. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753(Chính)

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

29. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
( Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

33. Bốc xếp hàng hóa 5224

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

35. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
( Trừ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân 
dụng)

5229

36. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001090017934
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 118 Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG ĐỨC TRƯỜNG Nam

20/10/1990 Kinh Việt Nam

03/04/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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